
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 15  - ĐỢT 9 - GÒ VẤP - CA NGÀY - NĂM 2022

STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 2 2223240275 9 Dược Huỳnh Ngọc Kiều Trinh 03/12/2001 Ngày Trinh2223240275@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 2 2223240283 9 Dược Trịnh Thị Yến Như 04/10/2003 Ngày Nhu2223240283@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 2 2223360591 9 Dược Vòng Mỹ Phụng 01/06/2004 Ngày Phung2223360591@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 2 2223240289 9 Dược Phan Thị Tuyết Nhi 12/10/2000 Ngày Nhi2223240289@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 2 2223360598 9 Dược Nguyễn Thành Đạt 19/07/2006 Ngày Dat2223360598@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 2 2223360599 9 Dược Đỗ Vũ Khánh Băng 28/09/2006 Ngày Bang2223360599@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 2 2223360571 9 Dược Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 22/12/2006 Ngày Tien2223360571@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 2 2223360572 9 Dược Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 03/10/2007 Ngày Truc2223360572@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 2 2223240265 9 Dược Nguyễn Tấn Bình 18/12/2000 Ngày Binh2223240265@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 2 2223360577 9 Dược Trịnh Xuân Trường 30/01/1998 Ngày Truong2223360577@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 2 2223240267 9 Dược Nguyễn Thị Mỹ Diễm 30/09/1996 Ngày Diem2223240267@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 2 2223240291 9 Điều Dưỡng Trịnh Giang Thanh 23/08/2001 Ngày Thanh2223240291@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 2 2223180093 9 Điều Dưỡng Nguyễn Phương Thảo 20/11/1998 Ngày Thao2223180093@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 2 2223360586 9 Hướng dẫn du lịch Huỳnh Nhựt Khang 11/11/2003 Ngày Khang2223360586@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 2 2223360584 9 Kế toán doanh nghiệp Thái Kiệt 09/04/2004 Ngày Kiet2223360584@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 2 2223360585 9 Kế toán doanh nghiệp Phan Huỳnh Mỹ Hạnh 15/05/2007 Ngày Hanh2223360585@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 2 2223360587 9 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 04/10/2003 Ngày Phuong2223360587@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 2 2223240285 9 Kế toán doanh nghiệp Trương Tường Vi 13/04/2004 Ngày Vi2223240285@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 2 2223240290 9 Kế toán doanh nghiệp Đỗ Duy Khang 24/03/2003 Ngày Khang2223240290@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 2 2223360580 9 Marketing Phạm Chi Mai 22/03/2004 Ngày Mai2223360580@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 2 2223360592 9 Marketing Bùi Hải Phúc 10/09/2007 Ngày Phuc2223360592@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 2 2223360596 9 Marketing Lê Thị Tuyết Nhi 06/11/2004 Ngày Nhi2223360596@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 2 2223240284 9 Pháp luật Châu Minh Quân 09/08/1990 Ngày Quan2223240284@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

24 2 2223240296 9 Pháp Luật Trịnh Thành Thái 12/07/1995 Ngày Thai2223240296@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 2 2223360588 9 Quản trị DN vừa và nhỏ Nguyễn Thị Lan Đài 27/06/2005 Ngày Dai2223360588@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 2 2223360589 9 Quản trị DN vừa và nhỏ Lê Ngọc Yến Vy 19/02/2005 Ngày Vy2223360589@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 2 2223360593 9 Quản trị DN vừa và nhỏ Trịnh Hiếu An 08/04/2005 Ngày An2223360593@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 2 2223360595 9 Quản trị DN vừa và nhỏ Phan Thị Mỹ Uyên 16/04/2005 Ngày Uyen2223360595@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 2 2223360600 9 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Đường Nhuận Phát 17/09/2004 Ngày Phat2223360600@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 2 2223240271 9 Quản trị mạng máy tính Trần Việt Hùng 12/09/2003 Ngày Hung2223240271@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 2 2223360575 9 Thiết kế đồ họa Trần Quang Vinh 04/04/2007 Ngày Vinh2223360575@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 2 2223360583 9 Thiết kế đồ họa Kim Duy Bảo 04/04/2007 Ngày Bao2223360583@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 2 2223360597 9 Thiết kế đồ họa Bùi Duy Anh 19/10/2006 Ngày Anh2223360597@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 2 2223240293 9 Thiết kế đồ họa Khah 01/12/2004 Ngày Khah2223240293@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 2 2223240266 9 Y Sỹ Hoàng Quế Anh 21/08/2003 Ngày Anh2223240266@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 2 1223180033 9 Y Sỹ Bành Ngọc Quỳnh Như 14/06/1997 Ngày Nhu1223180033@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 2 2203360279 9 Y Sỹ Nguyễn Khánh Ngân 21/09/2003 Ngày Ngan2203360279@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 2 2223360590 9 Y Sỹ Thiều Thị Cẩm Liên 10/11/2004 Ngày Lien2223360590@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 2 2223180092 9 Y Sỹ Huỳnh Thị Trường Chinh 13/01/1980 Ngày Chinh2223180092@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 2 2223180095 9 Y sỹ Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/12/2004 Ngày Hang2223180095@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 18 tháng 10 năm 2022
Phòng Đào Tạo

mailto:Thai2223240296@bachkhoasaigon.edu.vn

